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1. QUY ĐỊNH  CHUNG

1.1. Quy định này dùng cho cán bộ, kỹ thuật viên thực hiện thống nhất cách vận hành, bảo quản, bảo dưỡng máy.

1.2. Cán bộ, kỹ thuật viên vận hành máy ADCP phải có kiến thức tin học, tối thiểu đạt trình độ tin học cơ sở (trình độ A).   

2. GIỚI THIỆU SƠ BỘ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA MÁY ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC ADCP

2.1. Cấu tạo 

Thiết bị quan trắc lưu lượng nước ADCP (ADCP, hoặc máy ADCP) do Hoa Kỳ sản xuất, thiết bị có các phần chính sau:
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Hình 1: Bộ chuyển đổi (đầu dò - Transducer)
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Hình 2: Các phần chính của thiết bị quan trắc lưu lượng ADCP
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1, Bộ chuyển đổi (đầu dò - Transducer) có chức năng phát và thu tín hiệu bằng siêu âm (hình-1);

2, Cáp kết nối vào/ra ( I/O - Input/Output);

3, Máy tính (Computer);

4, Bộ nguồn: ắc quy 12 von (không kể nguồn của máy tính).

2.2.  Nguyên lý hoạt động

         ADCP là thiết bị sử dụng năng lượng siêu âm để đo lưu lượng dòng chảy. Một sung của năng lượng phát ra gọi là 'Ping' được truyền vào trong nước, năng lượng này được phát tán lơ lửng trong nước, một phần của nó sẽ quay lại thiết bị ADCP. ADCP đo sự thay đổi của cường độ âm phản hồi (vọng lại) tại các cells (tế bào), từ đó xác định được tốc độ dòng chảy trung bình của cell đó, nhân với diện tích của cell được lưu lượng nước của cell. Tổng lưu lượng nước của tất cả các cells, cộng với lưu lượng nước của các bộ phận mặt cắt ngang ADCP không xác định được phải ngoại suy, thành lưu lượng nước toàn mặt cắt ngang.

Bộ phận định vị luôn xác định được vị trí của tàu, của đầu dò theo hệ toạ độ đề các không gian ba chiều :

- Một trục nằm ngang luôn lấy chiều dương là hướng đông (nhờ la bàn );

- Một trục nằm ngang khác luôn lấy chiều dương là hướng bắc(nhờla bàn)

- Một trục thẳng đứng (vertical) luôn lấy chiều dương là hướng lên trên;

Bộ phận xác định thời gian là đồng hồ điện tử có độ chính xác cao (1% giây), xác định chính xác thời gian phát và nhận tia phản hồi;

Bộ phận chuyển đổi các loại tín hiệu có chức năng chuyển đổi các loại tín hiệu thu nhận được thành tín hiệu số, chuyển đến máy tính qua cáp I/O;

Bộ phận điều khiển, xử lý tín hiệu, và tính ra kết quả quan trắc lưu lượng nước và các yếu tố khác là phần mềm Transect được cài trong máy tính.

ADCP xử lý các tín hiệu phản hồi và xác định lưu lượng nước như sau:

Mặt cắt ngang, được ADCP chia thành một số các lớp nước  có độ dầy bằng nhau theo phương nằm ngang, trừ lớp đầu tiên và lớp cuối cùng (mỗi lớp dầy bao nhiêu do người đo khai báo), những lớp nước này gọi là lớp độ sâu hay đơn vị sâu (depth cells). Độ dầy nhỏ nhất của một lớp độ sâu phụ thuộc vào chế độ phát sóng siêu âm (mod) của ADCP; thí dụ: đối với chế độ phát sóng thứ nhất (mod 1) thì độ dầy nhỏ nhất của một lớp độ sâu là 0,50 mét, đối với chế độ phát sóng thứ ba (mod 8) thì độ dầy nhỏ nhất của một lớp độ sâu là 0,03 mét.

Phần diện tích giới hạn bởi hai lớp độ sâu liền nhau với khoảng cách giữa hai lần phát “ping” liền nhau gọi là cell. ADCP xác định tốc độ trung bình, diện tích của mỗi cell, trên cơ sở đó tính ra lưu lượng của mỗi cell và  tạo thành lược đồ phân bố lưu lượng nước theo chiều sâu từ sát mặt đến sát đáy.

Lưu lượng nước toàn mặt ngang bằng tổng của 5 thành phần lưu lượng nước sau:

1, Lưu lượng nước phần sát mặt không đo được, do người đo khai báo chế độ, máy ngoại suy (top)

2, Lưu lượng nước phần ở giữa do máy đo, tính (mid);

3, Lưu lượng nước phần sát đáy không đo được, do người đo khai báo chế độ, máy ngoại suy (bott);

4, Lưu lượng nước phần rìa bờ khởi hành, không đo được, do người đo khai báo chế độ, máy ngoại suy (ước lượng);

5, Lưu lượng nước phần rìa bờ kết thúc, không đo được, do người đo khai báo chế độ, máy ngoại suy (ước lượng).

2.3. Tính năng kỹ thuật

Máy ADCP có ba chế độ phát sóng siêu âm (mod), tương ứng với các chế độ thủy văn, thủy lực như sau:

1, Chế độ phát sóng siêu âm thứ nhất  (mode 1), để đo khi dòng chảy có tốc độ và độ sâu lớn.
2, Chế độ phát sóng siêu âm thứ hai (mode 5), để đo khi dòng chảy có tốc độ và độ sâu nhỏ, độ dốc mặt nước thấp. 

3, Chế độ phát sóng siêu âm thứ ba (mode 8), để đo khi dòng chảy có độ sâu nhỏ, tốc độ nước ( 2 m/s, độ dốc mặt nước cao - khi  mod 5 không làm việc được. 

Máy ADCP phản ảnh được toàn bộ sự thay đổi của dòng chảy (hướng và độ lớn của tốc độ, độ sâu, khoảng cách, thời gian,...).

Thời gian mỗi lần quan trắc lưu lượng nước rất ngắn, chỉ từ  3-10 phút tuỳ thuộc độ rộng sông và tốc độ chạy tầu, do đó có thể coi như quan trắc được lưu lượng nước tức thời.

Kết thúc mỗi lần quan trắc có ngay kết quả lưu lượng nước thực đo.

2.4. Điều khiển ADCP - Giới thiệu phần mềm  TRANSECT

Điều khiển ADCP từ bàn phím của máy tính thông qua một phần mềm có tên là TRANSECT; dưới đây giới thiệu các chức năng của TRANSECT.

2.4.1. Giới thiệu chung về TRANSECT

Transect là một chương trình thu thập và xử lý số liệu đo đạc. Chương trình này tạo ra file cấu hình (*.CFG) để vận hành ADCP, kiểm tra và kiểm chứng những lệnh mà ADCP nhận được. Chương trình TRANSECT là sự kết hợp của các menu riêng, giúp người sử dụng bao quát được sự truyền tải, và kiểm chứng tín hiệu vào ra của ADCP, triển khai quy hoạch, thu thập và xử lý số liệu. File cấu hình  xuyên suốt giữa các menu khác nhau của TRANSECT.

2.4.2.  Các menu chính của TRANSECT

Phần mềm TRANSECT được cài đặt trong máy tính (xem hình 2), bao gồm các menu sau:

Menu Communication
Menu Communication của TRANSECT được sử dụng để khởi tạo một loạt các thông số như: thiết lập đường truyền giữa ADCP và máy tính, tốc độ truyền tín hiệu, kiểm tra tín hiệu,... 
Menu Calibration
 Menu Calibration - Phần hiệu chỉnh của  TRANSECT được sử dụng để đặt các thông số về môi trường như: độ mặn, từ trường, nhiệt độ nước, tốc độ truyền âm của nước,..., các thông số về đặc trưng cho mỗi ADCP như: khoảng cách từ mặt nước đến đầu dò, thời gian hiện thời, độ lệch của la bàn,..., cũng như phần ngoại suy tốc độ nước của phần sát mặt và sát đáy, lưu lượng nước của 2 phần rìa bờ mà máy (thuyền) không vào đo được...

Menu Planning
Menu Planning  của TRANSECT được sử dụng để đặt các thông số về số liệu, thư mục, ổ đĩa của  máy tính (địa chỉ) để lưu số liệu sẽ đo, phương pháp thu số liệu thô, số liệu trung bình, chọn hệ đơn vị sử dụng của kết quả đo đạc, chế độ phát sóng của đầu dò,.... 

Menu Acquire
Menu Acquire để thu thập số liệu (đo ).

Menu Playback
Menu Playback để truy cập các file số liệu đã đo, xác định lưu lượng nước toàn mặt ngang.

Menu Quit
Menu Quit để thoát khỏi chương trình.
3. ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC BẰNG MÁY ADCP

3.1 Công việc chuẩn bị

3.1.1. Kiểm tra thiết bị máy móc 

           Tất cả các thiết bị chính, thiết bị phụ trợ gồm:

-01 hòm máy ADCP trong đó có 01 đầu đo ADCP, 01 bộ chuyển đổi điện áp từ 12VDC sang 220VAC; 500w. 01 tuýp mỡ chống thấm nước. 01 túi đựng clê, bulông, êcu .v.v

-01 Ăc quy 12VDV, 50AH

-01 bộ gá đầu đo ADCP

-01 sào gắn Antenal, 01 đầu thu tín hiệu GPS ( Trimmble) 

-01 máy tính xách tay có các thông số kỹ thuật sau:

• Windows 95®, Windows 98®, or Windows NT 4.0® with Service

Pack 4 installed, Windows 2000®, or Windows XP®.

• Pentium class PC 233 MHz (350 MHz or higher recommended)

• 32 megabytes of RAM (64 MB RAM recommended)

• 6 MB Free Disk Space plus space for data files (A large, fast hard

disk is recommended)

• One Serial Port (two or more High Speed UART Serial Port recommended)

• Minimum display resolution of 800 x 600, 256 color (1024 x 768

recommended)

• CD-ROM Drive

• Mouse or other pointing device

-01 cuộn dây nilông (10 mét, Ǿ10)

-01 cờ hiệu, phao cứu sinh (tuỳ theo số lượng người trên thuyền)

-Bộ đàm để lien lạc khi cần thiết

-01 bộ xạc Ăc quy ( từ 220VAC sang 12VDC)

3.1.2 Cài đặt phần mềm Transect

Thông thường phần mềm Transect đã được Nhà cung cấp  cài sẵn vào máy tính ở thư mục RDI hoặc TRANS trên ổ C, nhưng trong quá trình sử dụng, phần mềm Transect khó tránh khỏi những trục trặc, phải cài đặt lại. Khi cài đặt lại phần mềm Transect, phải làm theo trình tự sau:

- Khởi động máy tính 

- Tạo thư mục để chứa phần mềm Transect trên ổ đĩa C hoặc D;

- Đưa đĩa CD có chứa file cài đặt vào ổ đĩa 

- Copy file này vào máy 

- Vào ổ đĩa có chứa phần mềm Transect, và tiến hành cài đặt phần mềm 

3.1.3. Lắp máy

 Lắp máy ADCP để đo lưu lượng nước, phải theo trình tự sau: 

a, Tháo giắc cắm bảo vệ ổ cắm ở đầu dò theo trình tự:

- Tháo (gỡ) vòng cao su liên kết ở đầu giắc;

- Tháo giắc câm bằng cách kéo ra theo phương trùng với phương lắp vào.

b, Lắp giắc kết nối đầu dò với cáp I/O theo trình tự:

- Lắp giắc kết nối đầu dò với cáp I/O bằng cách đẩy vào theo phương trùng với phương tháo ra, (phương kéo ra, đẩy vào trùng với phương các dăm của giắc đầu dò);

Chú ý: Khi thao tác lắp giắc kết nối đầu dò với cáp I/O, phải để mặt có đúc chữ nổi của giắc đầu cáp (giắc âm ) lên phía trên. Khi lực đẩy tác động lên đầu giắc âm đã cảm thấy đủ lớn mà hai mặt của giắc âm, giắc dương vẫn chưa trùng khít, thì phải kéo ra và tìm nguyên nhân; nguyên nhân có thể là: Có vật lạ nằm trong giắc âm hoặc mặt âm dương không tương thích (không để mặt có đúc chữ nổi của giắc đầu cáp lên phía trên – hầu hết các giắc âm, dương có tiết diện hình thang nên không đúng chiều là không lắp được).

- Lắp vòng cao su liên kết ở đầu giắc âm vòng qua giắc dương;

- Lắp 1 đầu còn lại vào cổng com1 của máy tính (nhà chế tạo làm 2 đầu của cáp I/O là các giắc âm, cho nên lắp vừa cổng nào của máy tính, cổng đó là com1).

c, Lắp đầu dò vào bộ gá

- Để đồng nhất hướng di chuyển của đầu dò và phương tiện, khi lắp đầu dò vào bộ gá phải để chùm tia số 3 (beam 3) hướng theo hướng mũi của tầu, thuyền.

- Vỏ của đầu dò bằng nhựa, vì thế khi xiết các đai ốc để lắp đầu dò vào bộ gá, chỉ xiết đủ chặt, tránh xiết quá chặt gây dập vỡ vỏ, nếu xiết lỏng thì đầu dò có thể tuột khỏi bộ gá hoặc rung lắc.

- Để bảo vệ lớp phủ Urethane ở mặt đầu dò, trong suốt quá trình triển khai lắp máy, mặt đầu dò phải được đậy nắp bảo vệ (nắp màu vàng), và không được đặt lên trên các vật cứng, nhọn.

d, Lắp nguồn

Nguồn của đầu dò là ắc quy 12 von (điện một chiều). Lắp nguồn của đầu dò theo thứ tự: 

- Lắp cực âm trước - dây có màu đen của cáp I/O kẹp (nối) vào cọc âm của ắc quy (cọc có dấu - );

- Lắp cực dương sau - dây có màu đỏ của cáp I/O kẹp (nối) vào cọc dương của ắc quy (cọc có dấu + ).

3.1.4. Khởi động máy tính, khởi động phần mềm Transect


Bật máy tính rồi khởi động phần mềm Transect hoặc WinRiver.                

Thực hiện Test máy và đặt file cấu hình cho thiết bị ADCP trước khi đo đạc.

a/ Test máy ADCP.

Trước khi triển khai đo phân bố vận tốc điều cần làm trước tiên là Test máy để kiểm tra và kiểm định máy. RioGrande dùng câu lệnh (command) PA để thực hiện Test ta phải gửi câu lệnh này đến ADCP.Cách gửi các câu lệnh khác đến ADCP đều phải qua 5 bước (xem sách hướng dẫn). Có khoảng 37 lệnh điều khiển ADCP. Nếu chưa hiểu kỹ các lệnh này thì không được phép gửi lệnh đến máy vì có thể sẽ dẫn đến treo máy hoặc dẫn đến kết quả sai.

Gửi câu lệnh đến ADCP

· Khởi động Winriver trong Acquire Mode, nếu bạn đang trong Playback Mode, hãy nhấn file, rồi Acquite Mode

· Nhấn Setting menu, ConfigurationSettings, Command tell

· Đưa các lệnh vào hộp User Command box.

· Lưu lại file cấu hình bằng việc nhấn Click, file, Save Configuration file or file, Save Configuration file as để lưu lại file dưới một tên mới.

· Nhấn file, Start pinging. The command Log window sẽ mở ra tự động và chỉ cho thấy các lệnh đã được chuyển tới ADCP và được Response từ ADCP. Sau khi các lệnh đã được gửi đi thành công, cửa sổ này đóng lại.

· Để xem lại cửa sổ này trong View menu, nhấn Command Log sẽ thấy sự trao đổi đã qua giữa Winriver và ADCP.

b/ Đặt file cấu hình

Trước khi đo ta phải đặt file cấu hình để đưa các thông số cần thiết vào file này, đó là các lệnh như đã đề cập ở trên.Vì việc lập file cấu hình rất quan trọng nên cần thiết phải làm theo các bước như sau.

·  Trong Acquite hoặc Playback Mode, nhấn file, New Configuration file, nó sẽ tải file cấu hình mặc định (default. wrc conf.)

·  Để thay đổi các thông số trong cấu hình, nhấn Setting, Configuration Setting

· Khi tạo ra file cấu hình cho Aquite Mode, phần quan trọng nhất trong một file cấu hình là các lệnh (Commmands) và phần ghi lại (recording tabs). Đặt các thông số mong muốn cho hai mục này, có thể thay đổi các thống số đã đặt trong khi xem lại số liệu mà không làm ảnh hưởng đến số liệu thu thập

·  Để nhận được số liệu đúng bạn có thể đưa vào các thông số sau

· Mục Offsets Tab đặt độ sâu đầu đo

· Mục Discharge Tab, nếu như bạn đã biết rõ hình dạng của sườn bờ thì bạn đặt thông số cho phù hợp với tính toán lưu lượng 

· Mục DS/GPS/EH Tab, chọn máy hồi âm nếu bạn đang dùng một máy hồi âm và bạn không có được số liệu về đường đáy có ý nghĩa. Chọn máy GPS nếu có, thông báo cổng kết nối
                        Bạn đặt các thông số rồi lưu lại file cấu hình bằng cách nhấn file, Save Configuration file, nhấn file, Save Configuration file as để lưu tên file dưới một tên mới.


Thực hiện Test máy và đặt xong file cấu hình, ví dụ có tên là SHONG. Wrc, màn hình hiện ra cửa sổ Winriver Acquire Mode (default.wrw) (SHONG. wrc). Tên file cấu hình có đuôi wrc, tên file Workspace có đuôi wrw. Tên file cấu hình đã được nap (SHONG. wrw ), tên địa điểm đo đạc ở mặc định cần phải thay thế thì vào File, vào Workspace File As để gán tên vùng làm việc rồi Save. 
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Vào Acquire, ấn Start pinging (F4). Máy thực hiện kết nối và sẵn sàng làm việc. Tuỳ vào việc cần xem cửa sổ làm việc nào ta mới mở ra (view) để xem, tránh mở quá nhiều cửa sổ gây rối mắt (hình trên có tính minh hoạ - mở nhiều cửa sổ làm việc, nếu không cần xem có thể đóng vào) 
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Vì thời gian đo Q, V bằng máy ADCP ngắn (thường ≤ 10 phút), cho nên coi đo Q,V bằng máy ADCP tương tự như phương pháp đo cùng một lúc trên mặt cắt ngang( các lần đo bằng máy ADCP đều coi là đo chi tiết)
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 Hình 1: Đường đi của Thuyền (màu đỏ) và vận tốc trung bình thuỷ trực( màu xanh) - Mặt cắt thượng lưu cầu Thăng Long tháng 10 năm 2009    

c/ Tiến hành đo lưu lượng, vận tốc


Bắt đầu đo, cho thuyền ép sát bờ càng gần mép nước càng tốt (chú ý an toàn đầu đo), rồi quay mũi thuyền hướng ra sông. Khi đầu đo trùng với tuyến đo ngang sông, ấn F5 (Start), màn hình hiện ra cửa sổ khai báo khoảng cách với mép nước (bờ phải hoặc bờ trái- tuỳ việc chạy từ bờ nào trước). Khai báo khoảng cách tới mép nước, nhấn OK. Điều khiển thuyền đi chếch dòng nước (mũi thuyền hướng về thượng lưu) để thuyền không bị trôi. Vào View, Ship Tracks, Stick Ship Track để kiểm tra đường đi của thuyền, kịp thời điều chỉnh cho thuyền chạy đúng tuyến đo đã định. Nếu đo Q thì cho thuyền chạy hết sông. Nếu đo V thì cho thuyền chạy qua điểm sâu nhất của lòng sông thì dừng việc ghi số liệu (F5), cho thuyền quay mũi vào bờ để đo tiếp mặt cắt sau.

d/Xem lại kết quả đo, kết thúc thu thập số liệu, tháo máy.
Trong cửa sổ Winriver Acquire Mode, nhấn con trỏ vào file, nhấn vào Playback sẽ hiện ra cửa sổ Winriver Playback Mode. Trong cửa sổ này, nhấn con trỏ vào file, nhấn vào Opend Raw Data, tìm tới địa chỉ chứa dữ liệu thô vừa đo, mở file đó ra, đánh dấu vào ô dữ liệu có đuôi .000r cần xem, ấn play (mũi tên đơn, kép) để xem từng đoạn đường đi hoặc cả một đoạn dài chạy thuyền (trước đó cần view ra cửa sổ muốn xem). Nếu trên mặt cắt ngang sông có nhiều ô để trống, hoặc khi xem bảng vận tốc từ mặt xuống đáy có nhiều “bad”, thì phải đo lại mặt cắt đó. Nếu đo lại vẫn không khắc phục được thì phải xem đầu đo có bèo hoặc vật trôi nổi cản trở trên bề mặt phát xung không, xem lại độ sâu nhúng đầu đo vừa đủ chưa, xem lại tốc độ chạy thuyền có nhanh quá không.v.v. Nhiều khi kết quả sai còn do cách đưa thông số độ mặn, chất đáy hoặc thậm trí đặt sai Mode.
Tất cả các cách đặt cấu hình hoặc Test máy đều có trong sách hướng dẫn. Ở đây chỉ đưa ra những kinh nghiệm thực tế của 10 năm sử dụng máy ADCP đo đạc trong nhiều dự án của trung tâm động lực sông. Những kinh nghiệm để đặt Mode cho từng đoạn sông miền núi, miền đồng bằng, vùng cửa sông ảnh hưởng triều không thể nói ra hết vì ta phải đoán được gần đúng vận tốc chảy ở từng khu vực ứng với từng địa hình, lưu vực.. khu vực nào có xoáy, chảy rối, khu vực nào chảy đều. Ngay cả các Mode còn phụ thuộc vào tần số phát xung năng lượng của máy.

Xin đọc kỹ bảng dưới đây để đặt Mode cho loại máy 1200kHz, 20 [deg]; và 600kHz, 20 [deg];

Bảng 1

	
	Mode 1
	Mode 4
	Mode 5
	Mode 8

	Tầng sâu tối thiểu
	10 cm ÷ 20 cm
	25 cm ÷ 50 cm
	10 cm ÷ 20 cm
	10 cm ÷ 20 cm

	Độ lệch chuẩn ping đơn (kích cỡ tầng sâu nhỏ nhất)
	60 cm/s
	13 cm/s
	1 cm/s

(ở vận tốc dòng chảy 50 cm/s)
	15 cm/s

(ở vận tốc dòng chảy 100 cm/s)

	Độ sâu nước tối thiểu
	1.0 m ÷ 1.2 m
	2.5 m ÷ 3.0 m
	2.0 m
	1.0 m

	Dải đo tối đa
	20 m ÷ 60 m
	20 m ÷ 60 m
	4 m ÷ 8 m
	4 m ÷ 8 m

	Vận tốc tương ứng tối đa
	10 m/s
	10 m/s
	1 m/s
	2 m/s

	Ưng dụng điển hình
	Nước chảy rất nhanh ở các độ sâu. Dùng cho các sông sâu có nước chảy xiết
	Dùng cho các sông sâu hơn 3 mét
	Nơi nước chảy chậm, nông  ít có điều kiện chuyển động rối
	Các suối nông có vận tốc nhỏ hơn 2 m/s, đáy gồ ghề, dòng nước chuyển động rối


4. BẢO QUẢN MÁY ADCP

4.1. Sau khi kết thúc đo

Bước 1: Tháo nguồn của đầu dò:

- Tháo cực dương trước - dây có màu đỏ của cáp I/O kẹp (nối) vào cực dương của ắc quy;

- Tháo cực âm sau - dây có màu đen của cáp I/O kẹp (nối) vào cực âm của ắc quy.

Bước 2: Tháo máy khỏi bộ gá, phải thực hiện theo các quy định:

- Để bảo vệ lớp phủ Urethane ở mặt đầu dò, trong suốt quá trình triển khai tháo máy, mặt đầu dò phải đậy nắp bảo vệ (nắp màu vàng) và không được đặt lên trên các vật cứng, gồ ghề, sắc, nhọn.

- Động tác phải cẩn thận, tránh để cáp I/O bị dập, gập, vặn.

- Chú ý tránh nhầm lẫn khi vặn bulong để tháo máy ra khỏi bộ gá (êcu hãm vỏ máy cùng kích cỡ với êcu bộ gá.)

Bước 3:  Tháo giắc cắm ở đầu dò theo trình tự:

- Tháo (gỡ) vòng cao su liên kết ở đầu giắc;

- Tháo giắc cắm bằng cách kéo ra theo phương trùng với phương lắp vào.

Bước 4: Lắp giắc câm vào đầu dò theo trình tự:

- Bôi mỡ silicon vào đầu giắc câm;

- Lắp giắc cắm vào đầu dò giống như lắp giắc kết nối;

- Lắp vòng cao su liên kết ở đầu giắc câm vòng qua giắc dương;

Bước 5: Thu cáp I/O

 Hai giắc âm ở hai đầu của cáp I/O phải được bọc cẩn thận đề phòng bụi bẩn, nước xâm nhập (có thể dùng túi ni lông, băng dính, ,... để bọc). Cáp được lau khô bằng giẻ sạch, cuộn đặt đúng vị trí trong hòm máy. 
Bước 6:  Bảo dưỡng
- Khi đo xong, đã lắp giắc câm thì tráng, rửa đầu dò bằng nước sạch, lau khô bằng giẻ sạch, đặt đúng vị trí trong hòm máy;

- Hòm máy cần mở nắp, để nơi khô thoáng cho bay hơi nước trước khi đóng nắp.

Bước 7:  Bảo quản

- ADCP được cất giữ, bảo quản ở nơi khô, thoáng;

- Không để các mặt urethan dưới ánh nắng hoặc nguồn bức xạ cực tím, các mặt urethan sẽ bị nứt, trong trường hợp ADCP để dưới nắng thì phải che đậy chống nắng;

- Không để ADCP gần các vật phát từ như: nam châm vĩnh cửu hoặc điện, sắt từ,... vì từ trường làm ảnh hưởng đến la bàn trong ADCP.

Chú ý: - Trường hợp phải đo lưu lượng nước trong thời gian nhiều giờ liên tục, không nhất thiết mỗi lần đo xong cũng phải tháo đầu dò ra để bảo dưỡng, bảo quản. Trong thời gian chờ giữa hai lần đo liên tiếp, chỉ cần tháo nguồn và tắt máy tính.

- Không sử dụng cáp I/O để dịch chuyển (xê dịch, nâng, hạ) ADCP vì làm như vậy sẽ làm gẫy bộ kết nối;

4.2. Bảo quản, bảo dưỡng định kỳ trong kho thiết bị
Sau khi bảo dưỡng và bảo quản máy ADCP ngoài hiện trường, máy được đưa về kho thiết bị để bảo quản và bảo dưỡng định kì. Các công tác lưu kho cần được nghiêm túc tuân thủ theo các bước sau.
Bước 1: Nhập máy vào kho thiết bị

Ghi vào sổ kho thời gian nhập máy, người vận hành máy (nhóm đề tài), tổ trưởng công tác, máy được sử dụng ở đâu (đề tài, dự án, hợp đồng kinh tế...), tình trạng máy trong thời gian sử dụng và khi nhập kho. Người phụ trách thiết bị phải làm biên bản nếu có sự cố hư hỏng máy, biên bản này phải có đầy đủ chữ kí của các bên liên quan.
Bước 2: Bảo quản, bảo dưỡng
Nếu ADCP sử dụng trong một thời gian dài, ngâm trong môi trường nước mặn hoặc ô nhiễm thì sau khi để trong phòng điều hoà cần thiết phải kiểm tra độ kín khít của các vòng gioăng cao su và lớp mỡ chống thấm nước. Nếu có hiện tượng khô mỡ bảo vệ thì phải tháo máy ra thay gioăng mới, bôi lớp mỡ chống thấm lên rãnh đặt gioăng. Công việc này chỉ được làm ở phòng kho thiết bị và do kĩ thuật viên thực hiện. Trường hợp hỏng nặng phải đưa đến nơi bảo hành của hãng bán máy, không được tự tiện sửa chữa.

Hàng tháng cho máy kiểm tra máy, vận hành máy, lau chùi và bảo quản bề mặt máy như bước 6 ( phần 4.1).
TÓM TẮT QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY ĐO ADCP

I. Lắp máy

 Lắp máy ADCP để đo lưu lượng nước, phải theo trình tự sau: 

 1. Tháo giắc cắm bảo vệ ổ cắm ở đầu dò 
 2. Lắp giắc kết nối đầu dò với cáp I/O 
 3. Lắp 1 đầu còn lại vào cổng com1 của máy tính 
4. Lắp đầu dò vào bộ gá

- Để đồng nhất hướng di chuyển của đầu dò và phương tiện, khi lắp đầu dò vào bộ gá phải để chùm tia số 3 (beam 3) hướng theo hướng mũi của tầu, thuyền.

- Vỏ của đầu dò bằng nhựa, vì thế khi xiết các đai ốc để lắp đầu dò vào bộ gá, chỉ xiết đủ chặt, tránh xiết quá chặt gây dập vỡ vỏ, nếu xiết lỏng thì đầu dò có thể tuột khỏi bộ gá hoặc rung lắc.

5, Lắp nguồn

Nguồn của đầu dò là ắc quy 12 von (điện một chiều). Lắp nguồn của đầu dò theo thứ tự: 

- Lắp cực âm trước - dây có màu đen của cáp I/O kẹp (nối) vào cọc âm của ắc quy (cọc có dấu - );

- Lắp cực dương sau - dây có màu đỏ của cáp I/O kẹp (nối) vào cọc dương của ắc quy (cọc có dấu + ).

II, Khởi động máy tính, khởi động phần mềm WinRiver, đo lưu lượng


Bật máy tính rồi khởi động phần mềm Transect hoặc WinRiver. Nháy đúp vào  WinRiver Acquite, nháy vào cửa sổ File, Open config file, chọn File Config nếu đã đặt trước. Nếu cửa sổ làm việc ở chế độ mặc định và chưa có File Config thì vào cửa sổ File, Save Config File, chọn ổ đĩa lưu(đường dẫn), thay tên File mặc định bằng tên File mới. Tiếp tục vào File, Save Workspace File, chọn đường dẫn ( trùng với đường dẫn của file cấu hình), thay tên Workspace File mới (lấy trùng tên đầu file cấu hình). Vào Settings, Config Settings, thay đổi các thông số rồi Save vào đường dẫn trên. Vào Config Wizard để xem lại các thông số đã đặt, Run Wizard, Save As, Ok. Vào Acquire, F4, F5, khai báo khoảng cách so với bờ trái (phải), kết thúc mặt cắt đo ấn F5, kết thúc công việc ấn F4. Xem lại kết quả đo ấn vào Playback Mode.
III, Tháo máy.

1. Đóng cửa sổ WinRiver, tắt máy tính

2.Tháo giắc cắm nối đầu đo ADCP với ắc quy 12 VDC, giắc nối máy  tính với đầu đo ADCP.

3. Nhấc bộ gá kèm đầu đo ADCP lên thuyền, đặt lên giẻ mềm ( tốt nhất là miếng xốp).

4. Tháo đầu đo ra khỏi bộ gá.

5. Tháo dây cáp chữ T, lấy đầu bảo vệ lắp vào ổ cắm đầu đo 

6. Lau khô đầu đo bằng giẻ sạch, đặt vào hòm máy  
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